
so Y TE TlNH KON TUM
PHONG NGHI~P vu Y,

DUQC

CONG HoA xA nor CHU NGHiA VI~T NAM
. Dqc l~p - Tl! do - H~nh phuc

Kon Tum, ngay 03 thang 01 nam 2023

PHIEUTRINH
v~ vi~c dang tiii danh sach dang ky nguiri hanh ngh~ t~i cac CO'sO'
kham b~nh, chua b~nh len Trang thong tin di~n tir ciia SO' Y t~

Kinh trinh: Lanh dao Sa Y tS.

1. Tom tit nqi dung c~n trinh:

Xem xet, phe duyet va dang tai tren Trang thong tin di~n ill cua Sa Y tS danh .,
sach nguoi dang kY hanh nghe tai 06 co sa kham benh, chua benh. NQi dung dang tai ~1.\'\·Q
va cac h6 sa cu thS nhu sau: i~o'r: (

1.1. B~nh vi~I?-Da khoa khu Vl!CNgQcHBi (C6ng van s624021CV-VGA ngaJ(~. S1
2111212022va cdc h6 sa lien quan): ..~o '(

~...
+Nhan su tang: 01 nguoi. "'.,~tvH t<

+Nhan str diSu chuyen: 01 ngiroi.
+Nhan S\f b6 sung pham vi hoat dQngchuyen mon: 02 ngiroi.
1.2. B~nh vi~n Da khoa tinh (C6ng van s6 1541IBVDKT-TCHC ngay

3011212022va cae h6 sa lien quan):
+Nhful S\f tang: 04 nguCri.
+Nhful S\f giam: 06 nguCri.
+Nhful S\f b6 sung ho~t dQngchuyen mon: 04.
+Thay d6i nguCrilam vi~c.
1.3. B~nh vi~n Y dUQ'ccB truy~n - Ph\lc hBi chtfc nang (C6ng van s6

857IYDCT-PHCN-KHTH ngay 2811212022va cae h6 sa lien quan):
+Nhful S\f tang: 0 nguCri.
+Nhful S\f diSu chuySn: 19nguCri.
1.4. Trung di,m Y t~ huy~n Dak Ha (C6ng van s6 32091YTDH-KHNV ngay

3011212022va cae h6 sa lien quan):
+Nhful S\f tang: 0 nguCri.
+Nhful S\f gifun: 01 nguCri.
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1.5. Trung ta~ y t~huy~n Kon my (C6ng van s6 18631YTDH-KHNV ngay
2611212022va cac h6 sa lien quan):

+Nhan sir giam: 02 ngiroi,
+Thay d6i nguoi lam viec,

1.6. Phong kham da khoa va tiem chiing Hanh Tam (To trinh s6 171ITr-
PKDK ngay 2711212022va cac h6 sa lien quan): .

+Nhan sir tang: 02 ngiroi.
+Nhan su giam: 14 nguoi.
2 Y' kiA~)' At'" , • tri h. en ue xua cua ngum rm :

Danh sach nhan sir dang kY hanh nghe cua cac dan vi dS nghi dang Uti tai van
hill dS xtillt dfiy du h6 sa, phil hop thea quy dinh tai Nghi dinh s6 109/20 16/ND-CP
ngay 01/7/2016 cua Chinh phu va hu6ng dfuItai Cong van s6 36611SYT-NVYD ngay
29/8/2022 cua So'Y tS. .. -,

'v;:"'"
Kinh trinh lanh dao So'Y tS xem xet, phe duyet viec dang Uti danh sach dang ky ~ \

ngiroi ~anh nghe tai cac co So' kham benh, chua benh len Trang thong tin dien illeua:::! i\)
SaYte.l. t: ..I

\)~ 1/
,,,",1:__ -

NGUClITRINH

Nguy~n Cong Thanh D~ng Cong Lan
). ,

Tran Ai



SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM 

TRUNG TÂM Y TẾ  

HUYỆN KON RẪY 
_____________ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
__________________________________________ 

Số:          /YTKR-TCHCTCKT Kon Rẫy, ngày       tháng 12 năm 2022 

V/v thay đổi nhân sự hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh 
 

 

 

    Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Kon Tum. 

 

 

 Thực hiện Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về 

quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt 

động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;  

 Trung tâm Y tế huyện Kon Rẫy đăng ký/thay đổi danh sách đăng ký nhân sự 

tham gia hành nghề khám bệnh chữa bệnh, cụ thể như sau:  

 1. Thay đổi về nhân sự đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

 

STT Họ và tên Số CCHN Nhân sự giảm 

01 Phạm Đạt 000890/KT-CCHN 

ngày 09/09/2013 

Nghỉ hưu (Quyết định số 251/QĐ-

YTKR ngày 26/09/2022 của Trung 

tâm Y tế huyện Kon Rẫy về việc nghỉ 

hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối 

với ông Phạm Đạt) 

02 Mai Thị 

Tường Vi 

001963/KT-CCHN 

ngày 14/06/2016 

Chuyển công tác (Công văn số 

4888/SYT-TCHC ngày 30/11/2022 

của Sở Y tế tỉnh Kon Tum V/v thống 

nhất cho viên chức chuyển công tác) 

 

 2. Thay đổi về nhân sự làm việc tại cơ sở nhưng không thuộc diện phải 

cấp CCHN KB, CB: 



STT Họ và tên Nhân sự giảm 

01 Nguyễn Thị Chín Nghỉ hưu (Quyết định số 105/QĐ-YTKR ngày 

14/06/2022 của Trung tâm Y tế huyện Kon Rẫy về 

việc nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối 

với bà Nguyễn Thị Chín) 

02 Hoàng Thị Thường Nghỉ hưu (Quyết định số 251/QĐ-YTKR ngày 

26/09/2022 của Trung tâm Y tế huyện Kon Rẫy về 

việc nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối 

với bà Hoàng Thị Thường) 

03 Lê Thị Huyền Thanh Chuyển công tác (Công văn số 4554/SYT-TCHC 

ngày 08/11/2022 của Sở Y tế tỉnh Kon Tum V/v 

đồng ý cho viên chức chuyển công tác) 

04 Trần Thị Hương Hợp đồng 

 

 3. Danh sách đăng ký người hành nghề: Phụ lục kèm theo.  

 Kính trình Sở Y tế đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Y tế./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Nhu trên; 

- Lưu: VT, TCHCTCKT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phạm Xuân Khánh 

 



PHỤ LỤC IV 

(Ban hành kèm theo Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________ 

 

SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế huyện Kon Rẫy. 

2. Địa chỉ: Thôn 13, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum. 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 07h 00 đến 11h 00, buổi chiều từ 13h 00 đến 17h 00. Trực 24/24 giờ các ngày trong tuần. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

 hành nghề 

Phạm vi 

 hoạt động 

 chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

 hành nghề tại cơ sở 

 khám bệnh,  

chữa bệnh 

Vị trí  

chuyên môn 

01 Phạm Xuân Khánh 000137/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Răng Hàm 

Mặt và Nội khoa 

- Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 - 11h00, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h00. Trực 

24/24 giờ trong các ngày được 

phân công 

Giám đốc Trung tâm Y tế huyện 

Kon Rẫy, chịu trách nhiệm chuyên 

môn Phòng khám Răng Hàm Mặt 

thuộc Khoa Khám bệnh - Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực và Chống độc - 

Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi họng 

ThS BS - CKI 

02 Y Hảo 000889/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

- Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 - 11h00, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h00. Trực 

24/24 giờ trong các ngày được 

phân công 

Phó giám đốc TTYT huyện Kon 

Rẫy, chịu trách nhiệm chuyên môn 

Khoa Nội - Nhi - Truyền Nhiễm 

BS - CKI  

03 Nguyễn Luận 000211/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

- Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 - 11h00, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h00. Trực 

24/24 giờ trong các ngày được 

phân công 

Phó giám đốc TTYT huyện Kon 

Rẫy, chịu trách nhiệm chuyên môn 

Phòng Siêu âm thuộc Khoa Xét 

nghiệm và CĐHA 

BS - CKI  



04 A Thái 000807/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

- Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 - 11h00, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h00. Trực 

24/24 giờ trong các ngày được 

phân công 

Phụ trách khoa, chịu trách nhiệm 

chuyên môn Khoa Nội -Nhi-Truyền 

nhiễm 

Bác sỹ đa khoa 

05 Hà Thị Nguyệt 002169/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

- Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 - 11h00, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h00. Trực 

24/24 giờ trong các ngày được 

phân công 

Nhân viên, chịu trách nhiệm chuyên 

môn phòng khám đa khoa Khoa 

Khám bệnh - Cấp cứu - Hồi sức tích 

cực và Chống độc - Răng hàm mặt - 

Mắt - Tai mũi họng 

Bác sỹ đa khoa 

06 Cil Luyng 2248/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

- Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 - 11h00, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h00. Trực 

24/24 giờ trong các ngày được 

phân công 

Phụ trách khoa Khoa Khám bệnh - 

Cấp cứu - Hồi sức tích cực và 

Chống độc - Răng hàm mặt - Mắt - 

Tai mũi họng, chịu trách nhiệm 

chuyên môn phòng khám Tai Mũi 

Họng. 

Bác sỹ đa khoa 

07 Huỳnh Thị Thương 

Thương 

000948/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về Điều 

dưỡng 

- Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 - 11h00, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h00. Trực 

24/24 giờ trong các ngày được 

phân công 

Nhân viênKhoa Khám bệnh - Cấp 

cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc 

- Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi 

họng 

Điều dưỡng trung học đa khoa 

08 Đặng Thị Thu Thủy 000924/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về Điều 

dưỡng 

- Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 - 11h00, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h00. Trực 

24/24 giờ trong các ngày được 

phân công 

Nhân viên Khoa Khám bệnh - Cấp 

cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc 

- Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi 

họng 

Điều dưỡng trung học đa khoa 

09 Nguyễn Thị Ánh 000913/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về Điều 

dưỡng 

- Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 - 11h00, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h00. Trực 

24/24 giờ trong các ngày được 

phân công 

Nhân viên Khoa Khám bệnh - Cấp 

cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc 

- Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi 

họng 

Điều dưỡng trung học đa khoa 



10 Nguyễn Hiệp 001868/KT-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

- Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 - 11h00, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h00. Trực 

24/24 giờ trong các ngày được 

phân công 

Khoa Khám Liên chuyên Khoa 

(Mắt-Tai Mũi Họng-Răng Hàm 

Mặt) 

Điều dưỡng trung học đa khoa 

11 Hoàng Trung Thông 000920/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

- Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 - 11h00, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h00. Trực 

24/24 giờ trong các ngày được 

phân công 

Khoa Ngoại - Phẫu thuật - Gây mê 

hồi sức - Chăm sóc sức khỏe sinh 

sản và Phụ sản 

Y sỹ đa khoa 

12 Nguyễn Thị Bình 000887/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về Hộ sinh 

- Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 - 11h00, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h00. Trực 

24/24 giờ trong các ngày được 

phân công 

Khoa Ngoại - Phẫu thuật - Gây mê 

hồi sức - Chăm sóc sức khỏe sinh 

sản và Phụ sản 

Hộ sinh trung học 

13 Vũ Mạnh Hùng 000908/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về Điều 

dưỡng 

- Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 - 11h00, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h00. Trực 

24/24 giờ trong các ngày được 

phân công 

Khoa Ngoại - Phẫu thuật - Gây mê 

hồi sức - Chăm sóc sức khỏe sinh 

sản và Phụ sản 

Điều dưỡng trung học đa khoa 

14 Lưu Thị Kiều Mai 000918/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về Hộ sinh 

- Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 - 11h00, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h00. Trực 

24/24 giờ trong các ngày được 

phân công 

Khoa Ngoại - Phẫu thuật - Gây mê 

hồi sức - Chăm sóc sức khỏe sinh 

sản và Phụ sản 

Hộ sinh trung học 

15 Nguyễn Thị Thiên Anh 000923/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về Hộ sinh 

- Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 - 11h00, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h00. Trực 

24/24 giờ trong các ngày được 

phân công 

Khoa Ngoại - Phẫu thuật - Gây mê 

hồi sức - Chăm sóc sức khỏe sinh 

sản và Phụ sản 

Hộ sinh trung học 



16 Đặng Thị Hân 000907/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về Điều 

dưỡng 

- Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 - 11h00, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h00. Trực 

24/24 giờ trong các ngày được 

phân công 

Khoa Ngoại - Phẫu thuật - Gây mê 

hồi sức - Chăm sóc sức khỏe sinh 

sản và Phụ sản 

Điều dưỡng trung học 

17 A Vu 2525/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

- Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 - 11h00, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h00. Trực 

24/24 giờ trong các ngày được 

phân công 

Nhân viên khoa Khoa xét nghiệm - 

Chẩn đoán hình ảnh,  

Bác sỹ đa khoa 

18 Nguyễn Thị Ngàn 

Thương 

000888/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về Điều 

dưỡng 

- Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 - 11h00, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h00. Trực 

24/24 giờ trong các ngày được 

phân công 

Nhân viên Khoa Nội - Nhi - Truyền 

nhiễm 

Điều dưỡng trung học đa khoa 

19 Trần Thị Côi 000945/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về Điều 

dưỡng 

- Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 - 11h00, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h00. Trực 

24/24 giờ trong các ngày được 

phân công 

Nhân viên Khoa Nội - Nhi - Truyền 

nhiễm 

Điều dưỡng trung học đa khoa 

20 Nguyễn Thị Quỳnh 

Anh 

000932/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về Điều 

dưỡng 

- Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 - 11h00, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h00. Trực 

24/24 giờ trong các ngày được 

phân công 

Nhân viên Khoa Nội - Nhi - Truyền 

nhiễm 

Điều dưỡng trung học đa khoa 

21 Nguyễn Thị Lương 000859/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về Điều 

dưỡng 

- Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 - 11h00, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h00. Trực 

24/24 giờ trong các ngày được 

phân công 

Nhân viên Khoa Nội - Nhi - Truyền 

nhiễm 

Điều dưỡng trung học đa khoa 

22 Trần Thị Kim Liên 002095/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

- Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 - 11h00, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h00. Trực 

24/24 giờ trong các ngày được 

phân công 

Nhân viên Khoa An toàn thực phẩm 

- Y tế công cộng - Dinh dưỡng 

Hộ sinh trung học 

23 Nguyễn Thị Tuyết 000910/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về Điều 

dưỡng 

- Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 - 11h00, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h00. Trực 

24/24 giờ trong các ngày được 

Nhân viên Phòng KHNV-ĐD-

KSNK 



phân công 

24 Chu Thị Thu Hiền 2479/KT-CCHN 

(Số cũ 

000928/KT-

CCHN) 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền 

- Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 - 11h00, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h00. Trực 

24/24 giờ trong các ngày được 

phân công 

Phụ trách PKĐK KV Đăk Rve 

Bác sĩ đa khoa/ Y sỹ Y học cổ 

truyền 

25 Lưu Thị Hoàng Trang 000919/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền 

- Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 - 11h00, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h00. Trực 

24/24 giờ trong các ngày được 

phân công 

Phụ trách khoa, chịu trách nhiệm 

chuyên môn Khoa YHCT & PHCN 

Y sỹ Y học cổ truyền 

26 Nguyễn Thị Phong 2149/KT-CCHN Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

và khám bệnh, chữa 

bệnh định hướng y học 

cổ truyền 

- Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 - 11h00, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h00. Trực 

24/24 giờ trong các ngày được 

phân công 

Nhân viên Khoa YHCT & PHCN 

Y sỹ đa khoa, định hướng Y học cổ 

truyền 

27 Lưu Thị Yến Trinh 2180/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền 

- Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 - 11h00, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h00. Trực 

24/24 giờ trong các ngày được 

phân công 

Nhân viên Khoa YHCT & PHCN 

Y sỹ Y học cổ truyền 

28 Nguyễn Minh Tuấn 2388/KT-CCHN Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ trưởng  Bộ Y tế 

và Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

- Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 - 11h00, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h00. Trực 

24/24 giờ trong các ngày được 

phân công 

Nhân viên TYT xã Tân Lập 

Y sỹ đa khoa 



29 Y Vân 2627/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền 

- Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 - 11h00, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h00. Trực 

24/24 giờ trong các ngày được 

phân công 

Nhân viên Khoa YHCT & PHCN 

Bác sỹ Y học cổ truyền 

30 U Vinh 000950/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về Hình 

ảnh y học 

- Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 - 11h00, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h00. 

Chịu trách nhiệm chuyên môn 

Phòng Xquang thuộc Khoa Xét 

nghiệm & CĐHA 

Kỹ thuật viên trung học Hình ảnh y 

học 

31 Nguyễn Trọng Bằng 000917/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về Xét 

nghiệm 

- Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 - 11h00, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h00. 

Phụ trách khoa, chịu trách nhiệm 

chuyên môn phòng Xét nghiệm 

thuộc Khoa Xét nghiệm & CĐHA 

Kỹ thuật viên trung học Xét nghiệm 

32 Võ Thị Nga 000946/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về Xét 

nghiệm 

- Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 - 11h00, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h00. 

Nhân viên khoa, chịu trách nhiệm 

chuyên môn phòng Xét nghiệm 

thuộc Khoa Xét nghiệm & CĐHA 

Kỹ thuật viên trung học Xét nghiệm 

33 Đào Thị Thanh Loan 000925/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về Xét 

nghiệm 

- Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 - 11h00, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h00. 

Nhân viên khoa, chịu trách nhiệm 

chuyên môn phòng Xét nghiệm 

thuộc Khoa Xét nghiệm & CĐHA 

Kỹ thuật viên trung học Xét nghiệm 

34 Đinh Văn Hùng 000949/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

- Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 - 11h00, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h00. Trực 

24/24 giờ trong các ngày được 

phân công 

Nhân viên Phòng khám ĐKKV thị 

trấn Đăk Rve, chịu trách nhiệm 

chuyên môn phòng khám đa khoa, 

phòng siêu âm. 

Bác sỹ đa khoa 

35 Doãn Đình Sử 000944/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về Điều 

dưỡng 

- Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 - 11h00, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h00. Trực 

24/24 giờ trong các ngày được 

phân công 

Nhân viên Phòng Khám ĐKKV thị 

trấn Đăk Rve 

Điều dưỡng Đại học 

36 Đoàn Thị Tố Trân 000896/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

- Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 - 11h00, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h00. Trực 

24/24 giờ trong các ngày được 

phân công 

Nhân viên PK ĐKKV Đăk Rve, 

Y sỹ đa khoa 



37 Y Mai 000927/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về Xét 

nghiệm 

- Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 - 11h00, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h00. 

Nhân viên, chịu trách nhiệm chuyên 

môn phòng xét nghiệm thuộc PK 

ĐKKV Đăk Rve 

Kỹ thuật viên trung học Xét nghiệm 

38 Trần Thị Thủy 000935/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về Điều 

dưỡng 

- Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 - 11h00, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h00. Trực 

24/24 giờ trong các ngày được 

phân công 

Nhân viên Phòng KHNV-ĐD-

KSNK 

Điều dưỡng Trung học 

39 Trần Thị Mai 000893/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về Hộ sinh 

- Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 - 11h00, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h00. Trực 

24/24 giờ trong các ngày được 

phân công 

Nhân viên PK ĐKKV Đăk Rve 

Hộ sinh trung học 

40 Nguyễn Thị Vân 000895KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về Điều 

dưỡng 

- Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 - 11h00, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h00. Trực 

24/24 giờ trong các ngày được 

phân công 

Nhân viên PK ĐKKV Đăk Rve 

Điều dưỡng Trung học 

41 Đinh Thị Liễu 000936/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

- Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 - 11h00, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h00. Trực 

24/24 giờ trong các ngày được 

phân công 

Nhân viên PK ĐKKV Đăk Rve 

Y sỹ đa khoa 

42 Trần Thị Huyền 

2625/KT-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về Hộ sinh  

- Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 - 11h00, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h00. Trực 

24/24 giờ trong các ngày được 

phân công 

Nhân viên PK ĐKKV Đăk Rve 

Hộ sinh trung học 

43 Ngô Văn Binh 000931/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

- Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 - 11h00, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h00. Trực 

24/24 giờ trong các ngày được 

phân công 

Chịu trách nhiệm chuyên môn Trạm 

Y tế xã Đăk Pne 

Bác sỹ đa khoa 

44 Lương Thị Kim Huệ 000912/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về Hộ sinh 

- Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 - 11h00, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h00. Trực 

24/24 giờ trong các ngày được 

phân công 

Trưởng trạm Y tế xã Đăk Pne 

Hộ sinh trung học 



45 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 002013/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

- Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 - 11h00, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h00. Trực 

24/24 giờ trong các ngày được 

phân công 

Nhân viên trạm, chịu trách nhiệm 

chuyên môn Trạm Y tế xã Đăk Pne 

YSĐK ĐH YHCT 

46 Nguyễn Thị Hồng  000937/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về Điều 

dưỡng 

- Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 - 11h00, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h00. Trực 

24/24 giờ trong các ngày được 

phân công 

Nhân viên Trạm Y tế xã Đăk Pne 

Điều dưỡng trung học đa khoa 

47 Ngô Thị Hà 2378/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về Hộ sinh 

- Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 - 11h00, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h00. Trực 

24/24 giờ trong các ngày được 

phân công 

Nhân viên Khoa Ngoại - Phẫu thuật 

- Gây mê hồi sức - Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản và Phụ sản 

Hộ sinh trung học 

48 Nguyễn Thị Thanh 

Tuyền 

000942/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

- Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 - 11h00, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h00. Trực 

24/24 giờ trong các ngày được 

phân công 

Trưởng trạm, chịu trách nhiệm 

chuyên môn Trạm Y tế xã Tân Lập 

Y sỹ 

49 Nguyễn Thị Kim Văn 000899/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về Hộ sinh 

- Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 - 11h00, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h00. Trực 

24/24 giờ trong các ngày được 

phân công 

Nhân viên Trạm Y tế xã Tân Lập. 

Hộ sinh trung học 

50 Trần Thị Minh 000901/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về Điều 

dưỡng 

- Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 - 11h00, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h00. Trực 

24/24 giờ trong các ngày được 

phân công 

Nhân viên Trạm Y tế xã Tân Lập. 

Điều dưỡng trung học đa khoa 

51 Mai Trọng Bình 001648/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền 

- Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 - 11h00, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h00. Trực 

24/24 giờ trong các ngày được 

phân công 

Nhân viên Trạm Y tế xã Đak Kôi. 

Chịu trách nhiệm chuyên môn 

Y sỹ đa khoa, Y học cổ truyền 

52 Nguyễn Thị Phương 

Thúy 

000831/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về Hộ sinh 

- Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 - 11h00, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h00. Trực 

24/24 giờ trong các ngày được 

Nhân viên Trạm Y tế xã Tân Lập. 

Chịu trách nhiệm chuyên môn 

Hộ sinh trung học 



phân công 

53 Lê Thị Phượng 000911/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

- Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 - 11h00, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h00. Trực 

24/24 giờ trong các ngày được 

phân công 

Trạm trưởng Trạm Y tế xã Đăk 

Ruồng, chịu trách nhiệm chuyên 

môn 

Y sỹ đa khoa 

54 Trần Thị Mai Hội 1787/QĐ-SYT Quầy thuốc, đại lý bán 

lẻ thuốc 

- Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 - 11h00, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h00.  

Nhân viên Trạm Y tế xã Đăk 

Ruồng, chịu trách nhiệm chuyên 

môn 

Dược sỹ trung học 

55 Phan Thị Khuyên 000897/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về Điều 

dưỡng 

- Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 - 11h00, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h00. Trực 

24/24 giờ trong các ngày được 

phân công 

Nhân viên Trạm Y tế xã Đăk 

Ruồng, chịu trách nhiệm chuyên 

môn 

Điều dưỡng trung học đa khoa 

56 Nguyễn Thị Hồng Diễn 000902/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

- Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 - 11h00, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h00. Trực 

24/24 giờ trong các ngày được 

phân công 

Trạm trưởng Trạm Y tế xã Đăk Tờ 

Lung, chịu trách nhiệm chuyên môn 

Y sỹ đa khoa 

57 Đỗ Thị Hạ 002006/KT-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

- Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 - 11h00, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h00. Trực 

24/24 giờ trong các ngày được 

phân công 

Nhân viên Trạm Y tế xã Đăk Tờ 

Lung, chịu trách nhiệm chuyên môn  

Hộ sinh trung học 



58 Đào Trọng Hòa 2307/KT-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế và Bộ Nội 

vụ 

- Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 - 11h00, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h00. Trực 

24/24 giờ trong các ngày được 

phân công 

Nhân viên Trạm Y tế xã Đăk Tờ 

Lung, chịu trách nhiệm chuyên môn  

Điều dưỡng trung học 

59 Nguyễn Trọng Lâm 2400/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

- Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 - 11h00, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h00. Trực 

24/24 giờ trong các ngày được 

phân công 

Nhân viên Khoa xét nghiệm - Chẩn 

đoán hình ảnh chịu trách nhiệm 

chuyên môn phòng siêu âm; Nội soi 

tai mũi họng. 

Bác sỹ đa khoa 

60 Lê Thanh Dũng 000903/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về Điều 

dưỡng 

- Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 - 11h00, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h00. Trực 

24/24 giờ trong các ngày được 

phân công 

Nhân viên Trạm Y tế xã Đăk Kôi  

Điều dưỡng trung học đa khoa 

61 Nguyễn Thị Từ 000905/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

- Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 - 11h00, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h00. Trực 

24/24 giờ trong các ngày được 

phân công 

chịu trách nhiệm chuyên môn Trạm 

Y tế xã Đăk Kôi Y sỹ đa khoa 

62 Y Tất 2364/KT-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế và Bộ Nội 

vụ 

- Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 - 11h00, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h00. Trực 

24/24 giờ trong các ngày được 

phân công 

Nhân viên Trạm Y tế xã Đăk Kôi  

Điều dưỡng trung học 

63 Vũ Thị Mai 2494/KT-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế và Bộ Nội 

vụ 

- Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 - 11h00, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h00. Trực 

24/24 giờ trong các ngày được 

phân công 

Nhân viên Trạm Y tế xã Đăk Kôi  

Hộ sinh trung học 



64 Đỗ Thị Dung 000906/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

- Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 - 11h00, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h00. Trực 

24/24 giờ trong các ngày được 

phân công 

Trưởng Trạm Y tế xã Đăk Tờ Re, 

chịu trách nhiệm chuyên môn 

Y sỹ đa khoa, YHCT 

65 A Hoăn 000938/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

- Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 - 11h00, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h00. Trực 

24/24 giờ trong các ngày được 

phân công 

Nhân viên Trạm Y tế xã Đăk Tờ Re, 

chịu trách nhiệm chuyên môn phòng 

khám bệnh, phòng siêu âm 

Bác sỹ đa khoa 

66 Lê Thị Sáu 000939/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về Hộ sinh 

- Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 - 11h00, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h00. Trực 

24/24 giờ trong các ngày được 

phân công 

Nhân viên Trạm Y tế xã Đăk Tờ Re 

Hộ sinh trung học 

67 Trần Thị Năng 000941/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về Điều 

dưỡng 

- Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 - 11h00, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h00. Trực 

24/24 giờ trong các ngày được 

phân công 

Nhân viên Trạm Y tế xã Đăk Tờ Re 

Điều dưỡng trung học 

68 Nguyễn Thị Hoa 2349/KT-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế và Bộ Nội 

vụ 

- Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 - 11h00, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h00. Trực 

24/24 giờ trong các ngày được 

phân công 

Nhân viên Trạm Y tế xã Đăk Tờ Re 

Hộ sinh trung học 

69 Y Hồng Nga 2692/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

- Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 - 11h00, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h00. Trực 

24/24 giờ trong các ngày được 

phân công 

Bác sỹ đa khoa, Khoa Ngoại TH & 

CSSKSS  

70 Nguyễn Thị Diệu 2694/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

- Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 - 11h00, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h00. Trực 

24/24 giờ trong các ngày được 

phân công 

 Bác sỹ đa khoa, Trạm Y tế xã Đăk 

Tơ Lung 



71 Phan Thị Nga 

2252/KT-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về Hộ sinh 

- Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 - 11h00, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h00. Trực 

24/24 giờ trong các ngày được 

phân công 

Cao đẳng hộ sinh, PKĐKKV Đăk 

Rve 

72 A Trung 

2503/KT-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

- Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 - 11h00, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h00. Trực 

24/24 giờ trong các ngày được 

phân công 

Phụ trách Khoa Ngoại - Phẫu thuật - 

Gây mê hồi sức - Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản và Phụ sản 

Bác sỹ đa khoa 

73 Luyện Thị Vân 001693/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền 

- Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 - 11h00, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h00. Trực 

24/24 giờ trong các ngày được 

phân công 

Nhân viên Khoa YHCT & PHCN 

Y sỹ Y học cổ truyền 

74 Nguyễn Thị Thu Hiền 2489/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về Điều 

dưỡng 

- Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 - 11h00, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h00. Trực 

24/24 giờ trong các ngày được 

phân công 

Nhân viên Phòng Kế hoạch - 

Nghiệp vụ - Điều dưỡng - Kiểm 

soát nhiễm khuẩn 

Điều dưỡng trung học đa khoa 

75 A Duy 2676/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

- Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 - 11h00, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h00. Trực 

24/24 giờ trong các ngày được 

phân công 

Nhân viên Trạm Y tế xã Tân Lập. 

Bác sỹ đa khoa 

76 Bùi Đức Toàn 2109/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

- Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 - 11h00, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h00. Trực 

24/24 giờ trong các ngày được 

phân công 

chịu trách nhiệm chuyên môn Trạm 

Y tế xã Đăk Kôi Y sỹ đa khoa 

77 Lê Thị Huê 2699/KT-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-BT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ trưởng Bộ Y tế 

và Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

- Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 - 11h00, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h00. Trực 

24/24 giờ trong các ngày được 

phân công 

Nhân viên Khoa Khám bệnh - Cấp 

cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc 

- Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi 

họng 

Điều dưỡng viên 

 



5. Danh sách đăng ký người làm việc (bao gồm những người làm việc tại cơ sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ 

hành nghề khám bệnh, chữa bệnh): 

STT Họ và tên 
Văn bằng  

chuyên môn 

 Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 
Vị trí vệc làm 

78 Nguyễn Kiều Hạnh Trinh Dược sĩ đại học - Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00,  

chiều từ 13h00 đến 17h00 

Trưởng khoa Dược - TTB - VTYT 

thuộc TTYT huyện Kon Rẫy 

79 Tạ Cao Yến My Dược tá - Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00,  

chiều từ 13h00 đến 17h00 

Nhân viên khoa Dược - TTB - VTYT 

thuộc TTYT huyện Kon Rẫy 

80 Võ Xuân Lộc Dược sĩ trung 

học 

- Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00,  

chiều từ 13h00 đến 17h00 

Nhân viên khoa ATTP-YTCC&Đ 

huyện Kon Rẫy 

81 Cao Thị Hoa Dược sĩ trung 

học 

- Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00,  

chiều từ 13h00 đến 17h00 

Nhân viên khoa Dược - TTB - VTYT 

thuộc TTYT huyện Kon Rẫy 

82 Lê Thị Bích Loan Dược sĩ trung 

học 

- Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00,  

chiều từ 13h00 đến 17h00 

Nhân viên khoa Dược - TTB - VTYT 

thuộc TTYT huyện Kon Rẫy 

83 Trần Thị Hiền Dược sĩ trung 

học 

- Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00,  

chiều từ 13h00 đến 17h00 

Nhân viên khoa Dược - TTB - VTYT 

thuộc TTYT huyện Kon Rẫy 

84 Trần Thị Mai Minh Dược sĩ trung 

học 

- Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00,  

chiều từ 13h00 đến 17h00 

Nhân viên khoa Dược - TTB - VTYT 

thuộc TTYT huyện Kon Rẫy 

85 Bùi Thị Nhàn Dược sĩ trung 

học 

- Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00,  

chiều từ 13h00 đến 17h00 

Nhân viên Dược Phòng khám đa khoa 

khu vực Thị trấn Đăk Rve 

86 Nguyễn Thị Hương Dược sĩ TH - Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00,  

chiều từ 13h00 đến 17h00 

Nhân viên khoa Dược - TTB - VTYT 

thuộc TTYT huyện Kon Rẫy 

87 Nguyễn Thị Thảo Dược sĩ TH - Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00,  

chiều từ 13h00 đến 17h00 

Nhân viên Dược Trạm Y tế xã Đăk Pne 

88 Nguyễn Thị Kim Tuyến Dược sĩ SH - Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00,  

chiều từ 13h00 đến 17h00 

Nhân viên Dược Trạm Y tế xã Tân Lập 



89 Trịnh Thị Dịu Dược sĩ TH - Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00,  

chiều từ 13h00 đến 17h00 

Nhân viên Dược Trạm Y tế xã Đăk Tờ 

Lung 

90 Đặng Văn Tân Dược sĩ TH - Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00,  

chiều từ 13h00 đến 17h00 

Nhân viên Dược Trạm Y tế xã Đăk Kôi 

91 Đặng Thị Kim Dung Dược sĩ TH - Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00,  

chiều từ 13h00 đến 17h00 

Nhân viên Dược Trạm Y tế xã Đăk Tờ 

Re 

92 Đỗ Thị Thủy Hộ lý - Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00,  

chiều từ 13h00 đến 17h00 

- Trực Hộ lý 24/24h khi được phân công 

Nhân viên Hộ lý Khoa Khám Liên 

chuyên khoa (Mắt - TMH - RHM) và 

Khoa HSCC thuộc TTYT huyện Kon 

Rẫy 

93 Đỗ Văn Điệp Lái xe - Trực Lái xe 24/24 các ngày trong tuần khi được 

phân công 

Nhân viên Lái xe TTYT huyện Kon 

Rẫy 

94 Trần Ngọc Trường Lái xe - Trực Lái xe 24/24 các ngày trong tuần khi được 

phân công 

Nhân viên Lái xe TTYT huyện Kon 

Rẫy 

95 Phạm Trường Giang CN Luật - Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 

Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính - 

Tài chính - Kế toán thuộc TTYT huyện 

Kon Rẫy 

96 Nguyễn Thị Thảo Trang CĐ CNTP - Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 

Nhân viên Phòng Tổ chức - Hành 

chính - Tài chính - Kế toán thuộc 

TTYT huyện Kon Rẫy 

97 Hồ Thị Hồng Thật CĐ QLHC - Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 

Nhân viên Phòng TCHC thuộc TTYT 

huyện Kon Rẫy 

98 Nguyễn Thị Thương CĐ MT - Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 

Nhân viên Phòng Tổ chức - Hành 

chính - Tài chính - Kế toán thuộc 

TTYT huyện Kon Rẫy 

99 Huỳnh Lê Hương Thương Cử nhân - Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 

Phụ trách Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ 

- Điều dưỡng - Kiểm soát nhiễm khuẩn 

thuộc TTYT huyện Kon Rẫy 

100 Trần Thị Mai Thông Điều dưỡng 

trung học đa 

khoa 

- Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 

Nhân viên Phòng Kế hoạch - Nghiệp 

vụ - Điều dưỡng - Kiểm soát nhiễm 

khuẩn thuộc TTYT huyện Kon Rẫy 

101 Đỗ Thị Lệ Thu CN KHMT - Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 

Nhân viên Phòng Kế hoạch - Nghiệp 

vụ - Điều dưỡng - Kiểm soát nhiễm 

khuẩn thuộc TTYT huyện Kon Rẫy 



102 Đặng Văn Thành CN-KT - Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 

Trưởng phòng  Tổ chức - Hành chính - 

Tài chính - Kế toán thuộc TTYT huyện 

Kon Rẫy 

103 Nguyễn Dương Nam CN-KT - Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 

Nhân viên Phòng  Tổ chức - Hành 

chính - Tài chính - Kế toán thuộc 

TTYT huyện Kon Rẫy 

104 Thái Thị Mộng Điệp KT-TH - Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 

Nhân viên Phòng  Tổ chức - Hành 

chính - Tài chính - Kế toán thuộc 

TTYT huyện Kon Rẫy 

105 Trương Thị Đào CN-KT - Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 

Nhân viên Phòng  Tổ chức - Hành 

chính - Tài chính - Kế toán thuộc 

TTYT huyện Kon Rẫy 

106 Mạc Thị Thùy CN-KT - Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 

Nhân viên Phòng Dân số - Truyền 

thông và Giáo dục sức khỏe thuộc 

TTYT huyện Kon Rẫy 

107 Phạm Thị Tuyết Nhung CN-KT - Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 

Nhân viên Phòng  Tổ chức - Hành 

chính - Tài chính - Kế toán thuộc 

TTYT huyện Kon Rẫy 

108 Lê Thị Hoàng Linh Hộ sinh trung 

học 

- Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 

Phụ trách Phòng Dân số - Truyền thông 

và Giáo dục sức khỏe 

109 Trần Thị Thúy Điều dưỡng 

trung học đa 

khoa 

- Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 

Nhân viên Phòng Dân số - Truyền 

thông và Giáo dục sức khỏe 

110 Trần Thị Thanh Hà Dược sĩ TH - Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 

Nhân viên Phòng Dân số - Truyền 

thông và Giáo dục sức khỏe 

111 Trần Văn Thuận DD-TH - Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 

Phụ trách Khoa Kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS - Tư vấn và điều trị nghiện 

chất thuộc TTYT huyện Kon Rẫy 

112 Lê Duy Khánh Y sỹ đa khoa - Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 

Nhân viên Khoa Kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS - Tư vấn và điều trị nghiện 

chất thuộc TTYT huyện Kon Rẫy 

113 Nguyễn Thành Công KTV - Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 

Nhân viên Khoa Kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS - Tư vấn và điều trị nghiện 

chất thuộc TTYT huyện Kon Rẫy 

114 Nguyễn Khắc Điệp DS-TH - Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 

Nhân viên Khoa Kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS - Tư vấn và điều trị nghiện 

chất thuộc TTYT huyện Kon Rẫy 



115 US Hải Nguyên DD-TH - Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 

Nhân viên Khoa Kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS - Tư vấn và điều trị nghiện 

chất thuộc TTYT huyện Kon Rẫy 

116 Trần Thị Mỹ song YSĐK - Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 

Nhân viên Khoa Kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS - Tư vấn và điều trị nghiện 

chất thuộc TTYT huyện Kon Rẫy 

117 Tạ Công Tuấn DD-TH - Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 

Nhân viên Khoa Kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS - Tư vấn và điều trị nghiện 

chất thuộc TTYT huyện Kon Rẫy 

118 Nguyễn Trung Hưng Kỹ sư CN - Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 

Trưởng khoa Khoa An toàn thực phẩm 

thuộc TTYT huyện Kon Rẫy 

119 Lục Đình Hậu DD-TH - Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 

Nhân viên Khoa An toàn thực phẩm 

thuộc TTYT huyện Kon Rẫy 

120 Đào Thanh Tùng Bác sĩ - Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 

Nhân viên Khoa Kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS - Tư vấn và điều trị nghiện 

chất thuộc TTYT huyện Kon Rẫy 

121 Trần Hải Đăng CNTT - Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 

Nhân viên Phòng Tổ chức - Hành 

chính - Tài chính - Kế toán TTYT 

huyện Kon Rẫy 

122 Cao Thị Long NHS-SH - Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 

Nhân viên Phòng Khám đa khoa khu 

vực Đăk Rve 

Điều dưỡng trung học đa khoa 

123 Trần Thị Hoài DSTH - Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 

Nhân viên TYT Đăk Ruồng thuộc 

TTYT huyện Kon Rẫy 

124 Nguyễn Thị Diện Hộ lý - Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 

Khoa Ngoại - Phẫu thuật - Gây mê hồi 

sức - Chăm sóc sức khỏe sinh sản và 

Phụ sản, Hộ lý 

125 Nguyễn Thị Cúc Hộ lý - Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 

Nhân viên Phòng Tổ chức - Hành 

chính - Tài chính - Kế toán, Hộ lý 

126 Đỗ Đình Khoa Bảo vệ - Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 

Nhân viên Phòng Tổ chức - Hành 

chính - Tài chính - Kế toán, Bảo vệ 
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